
 

Trang 1 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE 

Trong tuần từ ngày 21 đến 25/10/2024, giá cà phê thế giới có xu hướng 

giảm tại hai sàn giao dịch London và New York. Cụ thể, giá cà phê 

Robusta kỳ hạn tháng 1/2025 tại thị trường London đạt 4.427 USD/tấn, 

giảm 8,3% so với tuần trước và tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2023. 

Giá cao nhất trong tuần đạt 4.503 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 

4.337 USD/tấn. [1] 

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2024 bình 

quân đạt 5.502 USD/tấn, giảm 3,2% so với mức giá tuần trước, và tăng 

51% so với cùng kỳ năm 2023. Giá cao nhất trong tuần đạt 5.777 

USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 5.625 USD/tấn. [1] 
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London (Robusta)

NewYork (Arabica)
❖ Giá cà phê Robusta kỳ hạn 

tháng 11/2025 tại thị trường 

London đạt mức bình quân 

4.427 USD/tấn, giảm 8,35% 

so với tuần trước.  

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 12/2024 tại thị trường 

New York đạt mức bình quân 

5.502 USD/tấn, giảm 3,2% so 

với tuần trước. 

❖ Colombia, Trung Mỹ, và 

Mexico đang bắt đầu thu 

hoạch cà phê niên vụ 

2024/2025. 

❖ Theo Liên đoàn người trồng 

cà phê Colombia (FNC), sản 

lượng cà phê của nước này 

trong niên vụ 2024/2025 dự 

kiến sẽ tăng 15% so với niên 

vụ 2023/2024. 

❖ Sản lượng cà phê của Costa 

Rica trong niên vụ 2024/2025 

đạt 1,7 triệu bao, tăng 5,6% 

so với niên vụ 2023/2024. 

❖ Cotti Coffee, hãng cà phê 

của Trung Quốc ra mắt cửa 

hàng thứ 10.000 tại Doha, 

Quatar. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Giá cà phê thế giới có xu hướng giảm trong tuần 

do giới đầu cơ đang tăng lượng bán để thanh lý. 

Bên cạnh đó, Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê 

Robusta lớn nhất thế giới, đang vào vụ thụ hoạch 

mới và nhưng thông tin về thời tiết thuận lới tại 

Brazil đang góp phần là dịu lại cơn lo về nguồn 

cung cà phê thế giới.[2]  

Theo cơ quan thời tiết tại Brazil, lượng mưa đã 

tăng từ tuần trước, nhiệt độ thuân lợi là điều kiện 

lý tưởng để cây cà phê phục hồi và phát triển sau 

chuỗi ngày khô hạn kỷ lục kéo dài. [2] 

Quy định về chống phá rừng của EU  

Thị trường hiện đang chờ đợi quyết định bỏ phiếu 

của Nghị viện Liên minh Châu Âu liên quan đến 

khả năng trì hoãn Quy định về chống phá rừng 

của EU (EUDR), vốn dự kiến có hiệu lực vào cuối 

tháng 12 năm 2024. Quyết định trì hoãn này đã 

được Hội đồng Châu Âu thông qua, nhưng cần có 

sự phê chuẩn cuối cùng từ Nghị viện Châu Âu 

trong cuộc bỏ phiếu vào giữa tháng 11 năm 2024. 

Nếu Nghị viện thông qua việc trì hoãn.[3] 

Sản xuất cà phê tại Trung Mỹ, Colombia và 

Mexico 

Giai đoạn đầu của vụ cà phê 2024/2025 (từ tháng 

10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025) đã bắt đầu 

đối với các nhà sản xuất cà phê tại Colombia, 

Trung Mỹ và Mexico, nơi thu hoạch cà phê chế 

biến ướt chất lượng cao sắp bước vào giai đoạn 

cao điểm. Trong khi đó, mùa bão tại Vịnh Mexico, 

theo chu kỳ lịch sử, sẽ kết thúc vào tháng 

11/2024. Cơn bão gần nhất, Oscar, đã tan dần tại 

Bahamas, nhưng trong những tuần tới, có khả 

năng các cơn bão mới sẽ hình thành, mang theo 

những đợt gió mạnh và mưa lớn. Thời tiết tại khu 

vực sản xuất Arabica chế biến ướt chất lượng lớn 

nhất thế giới – chiếm trung bình 70% sản lượng 

Arabica rửa – phần lớn đang thuận lợi cho các 

hoạt động thu hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn lo ngại 

về khả năng cung ứng và chi phí lao động cho các 

vụ thu hoạch sắp tới, đặc biệt do xu hướng di cư 

ngày càng tăng về phía Bắc.[3] 

Theo Liên đoàn người trồng cà phê Colombia 

(FNC), sản lượng cà phê của nước này trong niên 

vụ 2024/2025 dự kiến sẽ tăng 15% so với niên vụ 

2023/2024, đạt tổng cộng khoảng 13 triệu bao.[4] 

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng sẽ có 100 nghìn 

ha cà phê được thay thế bằng các giống mới 

trong năm 2024, nâng tổng diện tích trồng cà phê 

ở Colombia lên 842.000 ha.  

FNC cho biết, người sản xuất cà phê tại Colombia 

đang tập trung vào việc tăng năng suất lên mức 

17 bao mỗi ha, thông qua việc tăng cường sử 

dụng các đầu vào như phân bón. 

Liên đoàn người trồng cà phê Colombia cũng báo 

cáo rằng xuất khẩu cà phê của Colombia trong 

niên vụ 2023/2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 

9/2024) đã tăng 1,08 triệu bao, tương ứng 10,1% 

so với niên vụ 2022/2023, với tổng cộng 12,75 

triệu bao. 

Costa Rica 

Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica (ICAFE) ước 

tính rằng sản lượng cà phê trong niên vụ 

2024/2025 của nước này sẽ đạt 1,7 triệu bao, 

tăng 5,6% so với niên vụ 2023/2024.[4] 

ICAFE cũng dự báo rằng xuất khẩu cà phê xanh 

của Costa Rica trong niên vụ 2024/2025 sẽ đạt 

1,32 triệu bao, tăng nhẹ so với niên vụ trước.[4] 

Trung Quốc 

Cotti Coffee, thành lập bởi các cựu lãnh đạo của 

Luckin Coffee, khai trương cửa hàng đầu tiên tại 

Phúc Châu vào tháng 10/2022 và nhanh chóng 

đạt 5.000 cửa hàng tại Trung Quốc sau 12 tháng. 

Chuỗi này tập trung vào vị trí thuận lợi gần khu 

văn phòng, giảm giá mạnh và sử dụng ứng dụng 

nội bộ cho thanh toán và khuyến mãi. 

Cotti Coffee ra mắt quốc tế tại Hàn Quốc vào 

tháng 8/2023 và hiện có mặt tại 28 thị trường, bao 

gồm Đông Á, Úc, Trung Đông và Mỹ. Cotti Coffee 

vừa ra mắt cửa hàng số 10.000 tại Doha, Qatar. 

Tuy nhiên, phần lớn trong số 10.000 cửa hàng 

của hãng cà phê này vẫn ở Trung Quốc. 

Hiện tại, Cotti Coffee là chuỗi cà phê lớn thứ tư 

thế giới, sau Starbucks, Luckin Coffee và Dunkin’. 

Công ty cũng cho biết đã cải thiện lợi nhuận, với 

tỷ lệ dòng tiền dương trên 97% trong năm tháng 

gần đây.[5] 

Nguồn tham khảo: 

[1]: https://www.investing.com 

[2]: nongnghiep.vn 

[3]: I. & M. Smith (Pty) Ltd. 

[4]: vietnambiz.vn 

[5]: worldcoffeeportal.com

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUỐC TẾ 

https://nongnghiep.vn/gia-ca-phe-hom-nay-25-10-2024-dao-chieu-giam-manh-d406239.html
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1987
https://vietnambiz.vn/gia-ca-phe-hom-nay-2310-tiep-tuc-giam-trong-nuoc-xuong-duoi-110000-dongkg-202410236451511.htm
https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2024/October/China-s-Cotti-Coffee-reaches-10,000-stores-with-Do?dm_i=3VQO,1OB3Z,91QCBD,6GIK4,1
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 Nguồn: CTV AgroInfo  

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ 

TỈNH 

Trong tuần  21/10 đến 25/10/2024, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên 

giảm so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 111.433 

VNĐ/kg, giảm 2,63% so với tuần trước, và tăng 82,87% so với cùng 

kỳ năm 2023. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 111.433 VNĐ/kg. 

Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 108.700 VNĐ/kg.[1] 

 

Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 110.120 VNĐ/kg, giảm 2,53% 

so với tuần trước, và tăng 84,70% so với cùng kỳ năm trước. Giá cà 

phê cao nhất trong tuần đạt 111.100 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất 

trong tuần là 108.400 VNĐ/kg. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC 

Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam niên vụ 2023/2-24. 

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), niên vụ 

2023/2024, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 139.000 tấn cà phê với 

kim ngạch gần 527 triệu USD, tăng khoảng 36% về khối lượng và tăng 

gần 76% về giá trị so với cùng kỳ niên vụ trước. Nguyên nhân của việc 

Việt Nam tăng nhập khẩu cà phê là do nguồn cung trong nước khan 

hiếm đặc biệt vào khoảng thời gian cuối niên vụ 2023/2024. [2] 

Tính riêng tháng 9/2024, Việt Nam đã nhập khẩu 14 nghìn tần cà về 

trị giá 65 triệu USD, tăng 54% về lượng và 132% về giá trị so với 
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Năm 2024

Đắk Lắk

Lâm Đồng

❖ Giá cà phê trung bình tại 

Tây Nguyên giảm so với 

tuần trước do nguồn cung 

cà phê trong nước được bổ 

sung khi một số địa 

phương đã bắt đầu thu 

hoạch vụ mới. 

❖ Niên vụ 2023/2024, Việt 

Nam đã nhập khẩu khoảng 

139.000 tấn cà phê với kim 

ngạch gần 527 triệu USD, 

tăng khoảng 36% về khối 

lượng và tăng gần 76% về 

giá trị so với cùng kỳ niên 

vụ trước. 

❖ Năm 2024, diện tích trồng 

cà phê của huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị đạt trên 

3.700ha, trong đó có 

khoảng 3.400ha cà phê 

đang cho thu hoạch. 

❖ Năm 2024, tỉnh Sơn La có 

trên 21.000 ha cà phê, tập 

trung chủ yếu tại huyện Mai 

Sơn, Thuận Châu và Thành 

phố, sản lượng ước đạt 

35.000 - 45.000 tấn cà phê 

nhân/năm, trị giá 4.500 - 

5.000 tỷ đồng. 

❖ Nestlé Việt Nam thúc đẩy 

nông nghiệp tái sinh trong 

sản xuất cà phê. 

ĐIỂM TIN 
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cùng kỳ năm 2023. Việt Nam nhập khẩu cả cà phê 

nhân (nguyên liệu) và thành phẩm. Tuy nhiên, bình 

quân giá cà phê nhập khẩu đều thấp hơn giá xuất 

khẩu. Cụ thể, cà phê nhân nhập khẩu đơn giá bình 

quân 4.194 USD/tấn trong khi đơn giá xuất khẩu 

bình quân là 5.022 USD/tấn. Cà phê chế biến (rang 

xay và hòa tan) nhập khẩu 1.265 tấn, đơn giá bình 

quân 7.580 USD/tấn, trong khi đơn giá cà phê chế 

biến xuất khẩu là 9.269 USD/tấn. Nguồn cung cà 

phê chủ yếu cho Việt Nam là Lào, Indonesia, 

Brazil, Colombia, Ethiopia, Peru… [2] 

Quảng Trị 

Năm 2024, diện tích trồng cà phê của huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đạt trên 3.700ha, trong 

đó có khoảng 3.400ha cà phê đang cho thu hoạch. 

Hiện nay, vùng sản xuất cà phê tại huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị đang cho thu thu hoạch với 

năng suất ước đạt 13-15 tấn quả tươi/ha; giá bán 

dao động từ 15.000 VNĐ đến 17.000 VNĐ/kg cao 

hơn năm trước, đây là giá cà phê cao nhất từ trước 

đến nay.[3] 

Cà phê là một trong ba cây công nghiệp dài ngày 

chủ lực của tỉnh Quảng Trị, cùng với cao su và hồ 

tiêu. Thương hiệu “Càphê Arabica Khe Sanh” vốn 

đã nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, được thị 

trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Không chỉ 

có giá trị xuất khẩu, cây cà phê còn góp phần giải 

quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm 

giàu cho người dân, nhất là cộng đồng người đồng 

bào dân tộc thiểu số ở miền Tây Quảng Trị.[3] 

Sơn La 

Năm 2024, tỉnh Sơn La có trên 21.000 ha cà phê, 

tập trung chủ yếu tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu 

và Thành phố, sản lượng ước đạt 35.000 - 45.000 

tấn cà phê nhân/năm, trị giá 4.500 - 5.000 tỷ đồng. 

Để nâng cao giá trị cây cà phê, những năm vừa 

qua, tỉnh Sơn La đã chủ trương sản xuất cà phê 

theo hướng xanh, sạch. Hiện nay, diện tích cà phê 

được cấp các chứng nhận bền vững (RA, 4C, 

VietGAP) và tương đương trên 19.100 ha; có trên  

 

1.120 ha cà phê đặc sản; có 2 vùng sản xuất cà 

phê được UBND tỉnh Sơn La cấp quyết định vùng 

sản xuất ứng dụng công nghệ cao...[4] 

Niên vụ 2023/2024, do ảnh hưởng bởi hiện tượng 

thời tiết El Nino, sản lượng cà phê Sơn La năm nay 

giảm, nhưng được giá. Nhu cầu thị trường thế giới, 

đặc biệt các nước EU, Mỹ, Nhật Bản về cà phê 

Arabica chất lượng cao, cà phê đặc sản rất cao, 

luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. [4] 

Toàn tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu giai đoạn 2023 - 

2025, giá trị sản xuất cà phê chiếm 6-8% tổng giá 

trị sản xuất ngành trồng trọt; đến năm 2025, toàn 

tỉnh tái canh 8.000 ha cà phê; phát triển 3.900 ha 

cà phê đặc sản; xuất khẩu 25.000 tấn cà phê 

nhân/năm; giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 100 

triệu USD... tạo việc làm, ổn định thu nhập cho trên 

18.000 hộ trồng cà phê. Song song với đó, tích cực 

bảo vệ môi trường nước, không khí trong vùng 

trồng, sơ chế, chế biến cà phê…[4] 

Nestlé Việt Nam thúc đẩy nông nghiệp tái sinh 

trong sản xuất cà phê 

Trong khuôn khổ “Diễn đàn và Triển lãm về Kinh tế 

Xanh (GEFE) 2024” do Bộ Công Thương và 

EuroCham tại Việt Nam đồng tổ chức từ ngày 21-

23/9/2024, Nestlé Việt Nam đã công bố kết quả của 

chương trình NESCAFÉ Plan. Đây là sáng kiến 

nhằm thúc đẩy hệ thống thực phẩm tái sinh, cải 

thiện sinh kế nông dân và giảm phát thải khí nhà 

kính, góp phần vào phát triển bền vững. 

Qua hơn 13 năm triển khai tại Việt Nam, chương 

trình đã đạt được những kết quả tích cực thông 

qua hợp tác đa bên, lấy nông dân làm trung tâm. 

NESCAFÉ Plan hỗ trợ các hộ nông dân chuyển đổi 

sang nông nghiệp tái sinh, không chỉ nâng cao thu 

nhập mà còn tạo ra tác động tích cực cho môi 

trường và bảo vệ đa dạng sinh học. [5] 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại Tây Nguyên 
[2]: Báo Người Lao Động 
[3]: Thông Tấn Xã Việt Nam 
[4]: Báo Công Thương 
[5]: Báo Nông Nghiệp 

https://nld.com.vn/viet-nam-chi-hon-nua-ti-usd-nhap-khau-ca-phe-196241023063017958.htm
https://kinhtedothi.vn/tin-tuc-kinh-te-ngay-2-9-gia-ca-phe-xuat-khau-tang-vot-gan-55.html
https://kinhtedothi.vn/tin-tuc-kinh-te-ngay-2-9-gia-ca-phe-xuat-khau-tang-vot-gan-55.html
https://www.vietnamplus.vn/quang-tri-nong-dan-phan-khoi-vi-caphe-dau-vu-duoc-mua-duoc-gia-post986766.vnp
https://congthuong.vn/huyen-mai-son-xay-dung-chuoi-san-xuat-tieu-thu-ca-phe-ben-vung-353041.html
https://congthuong.vn/longform-xay-dung-chuoi-lien-ket-nang-cao-gia-tri-ca-phe-son-la-354570.html
https://nongnghiep.vn/nestle-viet-nam-thuc-day-nong-nghiep-tai-sinh-trong-san-xuat-ca-phe-d405857.html
https://nongnghiep.vn/nestle-viet-nam-thuc-day-nong-nghiep-tai-sinh-trong-san-xuat-ca-phe-d405857.html


 

 

Trang 5 
 

BÁO CÁO CÀ PHÊ  Báo cáo số 41 (28.10.2024) 
 

 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  Trung bình  Tăng/ giảm 

LÂM ĐỒNG  111.100   111.000   110.700   109.400   108.400  110.120 -2.860 

Di Linh 111.100 111.000 110.700 109.400 108.400 110.120 -2.860 

Lâm Hà 111.100 111.000 110.700 109.400 108.400 110.120 -2.860 

Bảo Lộc 111.100 111.000 110.700 109.400 108.400 110.120 -2.860 

ĐẮK LẮK 111.433 111.333 111.033 109.533 108.700 110.407 -2.987 

Cư M'gar 111.500 111.400 111.100 109.600 108.700 110.460 -3.000 

Ea H'leo 111.400 111.300 111.000 109.500 108.600 110.360 -3.000 

Buôn Hồ 111.400 111.300 111.000 109.500 108.800 110.400 -2.960 

ĐẮK NÔNG 111.650 111.550 111.250 109.650 108.700 110.560 -3.010 

Gia Nghĩa 111.700 111.600 111.300 109.700 108.700 110.600 -3.020 

Đắk R'lấp 111.600 111.500 111.200 109.600 108.700 110.520 -3.000 

GIA LAI 111.533 111.433 111.000 109.533 108.633 110.427 -3.027 

Chư Prông 111.600 111.500 111.000 109.600 108.700 110.480 -3.040 

Pleiku 111.500 111.400 111.000 109.500 108.600 110.400 -3.020 

La Grai 111.500 111.400 111.000 109.500 108.600 110.400 -3.020 

KON TUM 111.500 111.400 111.100 109.600 108.700 110.460 -2.960 

Đắk Hà  111.500 111.400 111.100 109.600 108.700 110.460 -2.960 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 

 

 

GIÁ CÀ PHÊ NHÂN XÔ 


